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Lĩnh vực/Môn: Hóa học

Cấp học: THCS

                  
Tên tác giả: Vũ Thanh Thủy
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Chức vụ: Giáo viên 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng xét duyệt SKKN cấp trường.
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác

	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Vũ Thanh Thủy 
	19/04/1977 
	Trường THCS Khương Đình 
	Nhóm trưởng chuyên môn hóa
	ĐHSP 
	Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa 8-9


- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên môn Hóa học – Vấn đề: Giảng dạy thực nghiệm.

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 05/12/2021
- Mô tả bản chất của sáng kiến: Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực có những mức độ khác nhau. Tuỳ theo mức độ mà thí nghiệm đó có thể là do học sinh tự thực hiện hoặc giáo viên biểu diễn thí nghiệm để học sinh quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích, và viết các phương trình hoá học. Từ đó, học sinh rút ra nhận xét về tính chất hoá học, qui tắc, định luật… Trong chương trình hoá học 8,9 có nhiều tiết giáo viên cần tích cực sử dụng thí nghiệm trong việc giảng dạy thì tiết học mới đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt là sử dụng đồng thời các thí nghiệm đối chứng giúp học sinh nắm bắt nhanh hơn và sâu sắc hơn.
1. Các phương pháp thực hiện:

- Phương pháp đàm thoại (hỏi, đáp)

- Phương pháp thảo luận.

- Phương pháp sử dụng thí nghiệm đối chứng trực quan trong giờ giảng.

- Phương pháp giảng dạy dùng lời nói để giảng giải, kể chuyện, đọc tài liệu,...

- Phương pháp thực hành, thực nghiệm trong phòng thí nghiệm,..

2. Mô tả, phân tích các giải pháp sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa lớp 8-9

2.1. Các hình thức tổ chức dạy học: 

a) Các hình thức tổ chức dạy học thường được áp dụng:

b) Các hình thức tổ chức dạy học sử dụng ít hoặc chưa sử dụng:

2.2.  Giáo viên: 

2.3. Vận dụng thí nghiệm đối trứng phát huy tính tích cực của học sinh.

a. Những yêu cầu chung khi tiến hành bài dạy có thí nghiệm trực quan là đảm bảo thành công. Số lượng thí nghiệm trong một bài vừa phải, lựa chọn thí nghiệm trực quan dễ thực hiện. Kết hợp chặt chẽ thí nghiệm với lời giảng của giáo viên. Tạo mọi điều kiện để học sinh được trực tiếp thực hành. Nghiên cứu phối hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau trong giờ dạy. Phải xác định vị trí của từng loại thí nghiệm. Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Thí nghiệm của học sinh. Thí nghiệm để học bài mới. Thí nghiệm thực hành
b. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

2. 4. Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 8- 9
Các tiết dạy minh chứng như:

· Tiết 55 - Bài 36-Nước (Tiết 2)

· Tiết 60 - Bài 40: dung dịch
· Tiết 3- Bài 1: Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

· Tiết 5- Bài 3 : Tính chất hoá học của axit
· Tiết 8- Bài 4: Một số axit quan trọng (Tiết 2) – H2SO4
· Tiết 49- Bài 39 : Benzen

· Tiết 55- Bài 45: Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic ( Tiết 1)

 

	 
	Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)




                                                                                 Vũ Thanh Thủy

Mẫu 2

	UBND QUẬN THANH XUÂN

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH[image: image14.png]



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[image: image15.png]






BIÊN BẢN XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG

Tác giả : Vũ Thanh Thủy


Đơn vị : Tổ Tự Nhiên 2 - Trường THCS Khương Đình


Tên SKKN : Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn Hóa lớp 8 - 9


Môn (hoặc Lĩnh vực): Hóa học


	TT
	Nội dung
	Biểu điểm
	Điểm được đánh giá
	Nhận xét

	I
	Điểm hình thức (2 điểm)
	
	2
	

	
	Trình bày đúng quy định về thể thức văn bản (kiểu chữ, cỡ chữ, dãn dòng, căn lề…)
	1
	1
	Trình bày đúng quy định về thể thức văn bản

	
	Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) 
	1 
	1 
	Kết cấu hợp lý: Gồm đủ 3 phần chính

	II
	Điểm nội dung (18 điểm)
	
	14,5
	

	1
	Đặt vấn đề (2 điểm)
	
	2
	

	
	Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết    
	1
	1
	SKKN nêu được lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết    

	
	Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
	1
	1
	Có đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu

	2
	Giải quyết vấn đề (14 điểm)
	
	11
	

	
	Tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm 
	1
	0,75
	Tên SKKN, tên các giải pháp tương đối phù hợp với nội hàm 

	
	Nêu rõ cách làm cũ, phân tích nhược điểm. Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp
	3
	2,25
	Có nêu rõ cách làm cũ. Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp.

	
	Nêu cách làm mới thể hiện tính sáng tạo, hiệu quả. Có ví dụ và minh chứng tường minh cho hiệu quả của các giải pháp mới
	7
	5
	Đưa ra một số ví dụ và minh chứng tường minh cho hiệu quả của các giải pháp mới. SKKN cần phân tích rõ hơn cách làm mới thể hiện tính sáng tạo.

	
	Có tính mới, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng
	1
	1
	Có tính mới, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng

	
	Có tính ứng dụng, có thể áp dụng được ở nhiều  đơn vị.
	1
	1
	Có tính ứng dụng, có thể áp dụng được ở nhiều  đơn vị.

	
	Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác
	1
	1
	Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác

	3
	Kết luận và khuyến nghị (2 điểm)
	
	1,5
	

	
	Có bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp
	1
	1
	Có bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp

	
	Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại.
	0.5
	0.25
	Đã có khẳng định hiệu quả mà SKKN mang lại.

	
	Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng và phổ biến SKKN
	0.5
	0.25
	SKKN có khuyến nghị và đề xuất về nội dung tập huấn GV, còn thiếu đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng và phổ biến SKKN.

	
	TỔNG ĐIỂM
	
	16,5
	


Đánh giá chung (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):

* Sáng kiến kinh nghiệm có kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị).

* Nội dung đảm bảo: 

- Tính thực tiễn:  Phù hợp với thực tế địa phương, phù hợp với đặc thù của môn học. 

- Tính khoa học

- Có tài liệu, số liệu chân thực, có tài liệu tham khảo.

- Sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp; kết luận có tính khái quát.

* Tuy nhiên SKKN chưa có tính mới, sáng tạo phù hợp với lí luận giáo dục tiên tiến.

                                                                                                                    Xếp loại: B
Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm

Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm

Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm

Không xếp loại:  < 10 điểm                                  

  Ngày     tháng     năm 2021

   Người chấm 1                     

Người chấm 2                                 Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)             
         (Ký, ghi rõ họ tên)               

Khuất Thị Minh Tân                 Nguyễn Thị Lan

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

“SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA LỚP 8-9”

A- ĐẶT VẤN ĐỀ:

I. Lý do chọn đề tài.
Như Ăng ghen đã viết: “... trong nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng như lịch sử, phải xuất phát từ những sự thật đã có, phải xuất phát từ những hình thái hiện thực khác nhau của vật chất; cho nên trong khoa học lý luận về tự nhiên, chúng ta không thể cấu tạo ra mối liên hệ để ghép chúng vào sự thật, mà phải từ các sự thật đó, phát hiện ra mối liên hệ ấy, rồi phải hết sức chứng minh mối liên hệ ấy bằng thực nghiệm”. Hệ thống thí nghiệm trong chương trình trung học phổ thông có vai trò quan trọng như sau: Thí nghiệm trực quan giúp học sinh tích lũy tư liệu về các chất và tính chất của chúng. Giúp học sinh dễ hiểu bài và hiểu bài sâu sắc. Thí nghiệm trực quan giúp học sinh học tập kinh nghiệm, tư duy sáng tạo để tìm tòi khám phá ra các chất và những tính chất của chúng. Giúp nâng cao lòng tin của học sinh vào khoa học và phát triển tư duy của học sinh. Thí nghiệm trực quan giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng làm việc với các chất, sản xuất ra chúng để phục vụ đời sống con người. Mặt khác, thí nghiệm biểu diễn do tự tay giáo viên làm, các thao tác rất mẫu mực sẽ là khuôn mẫu cho học trò học tập và bắt chước, để rồi sau đó học sinh làm thí nghiệm theo đúng cách thức đó. Như vậy, có thể nói thí nghiệm do giáo viên trình bày sẽ giúp cho việc hình thành những kỹ năng thí nghiệm đầu tiên ở học sinh một cách chính xác.

Ngoài ra, thí nghiệm trực quan còn giúp giáo viên tiết kiệm thời gian trên lớp mỗi tiết học, giúp giáo viên điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh thuận lợi và có hiệu suất cao hơn. Do đó chúng góp phần hợp lí hoá quá trình hoạt động của giáo viên và học sinh nâng cao hiệu quả lao động của thầy và trò.
II. Mục đích nghiên cứu của SKKN

Nội dung chương trình hoá THCS đặc biệt là lớp 8 bao gồm hình thành các khái niệm, định luật, ... rất trừu tượng đối với học sinh. Vì vậy nếu giáo viên chỉ truyền thụ những lí thuyết cơ bản như sách giáo khoa thì học sinh rất thụ động, việc tìm hiểu và phát triển kiến thức mới đơn điệu, dễ dẫn đến nhàm chán. Như vậy để hình thành những khái niệm hoá học có lẽ hiệu quả nhất là qua nghiên cứu các thí nghiệm, bởi đó là những sự vật, hiện tượng cụ thể mà người giáo viên khó có thể dùng những từ ngữ nào để mô tả đầy đủ, cụ thể và chính xác hơn. Và hoá học là môn khoa học thực nghiệm nên việc sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học tích cực đó cũng là phương pháp đặc thù của bộ môn . Tuy nhiên, muốn tiến hành được một thí nghiệm nào đó thì phải có sự lựa chọn hoá chất phù hợp. Tại sao vậy? Bởi vì các chất khác nhau mặc dù có thể cùng một loại hợp chất nhưng tính chất hoá học của chúng không giống nhau hoàn toàn.  

 Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực có những mức độ khác nhau. Tuỳ theo mức độ mà thí nghiệm đó có thể là do học sinh tự thực hiện hoặc giáo viên biểu diễn thí nghiệm để học sinh quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích, và viết các phương trình hoá học. Từ đó, học sinh rút ra nhận xét về tính chất hoá học, qui tắc, định luật… Trong chương trình hoá học 8,9 có nhiều tiết giáo viên cần tích cực sử dụng thí nghiệm trong việc giảng dạy thì tiết học mới đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt là sử dụng đồng thời các thí nghiệm đối chứng giúp học sinh nắm bắt nhanh hơn và sâu sắc hơn.

Qua thực tiễn tìm hiểu đối tượng tôi nhận thấy học sinh tích cực hơn khi giờ học có thí nghiệm và thí nghiệm đối chứng thì tinh thần học tập càng tốt, càng hăng say, học sinh ít nói chuyện, chú ý bài, thích làm thí nghiệm, kiến thức tiếp thu nhanh hơn. Song không chỉ đơn thuần là hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm hay giáo viên biểu diễn thí nghiệm mà phải làm thế nào để một giờ học đạt hiệu quả cao, phát huy hết vai trò của thí nghiệm, để qua đó phát huy tính chủ động tích cực của học sinh. Bằng cách so sánh đối chiếu sẽ hình thành cho học sinh những kiến thức cơ bản, phổ thông và cụ thể về Hoá học. Đó là vấn đề làm tôi băn khoăn và cũng là lí do tôi chọn đề tài: “Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 8- 9” để nghiên cứu. 
III. Đối tượng khảo sát thực nghiệm:
- Học sinh khối lớp 8 và học sinh khối lớp 9
IV. Phương pháp nghiên cứu
1 Đọc tài liệu: 


Để thực hiện tốt và có cơ sở cho việc nghiên cứu, điều tra tình hình học tập của học sinh, bản thân tôi đã đọc rất nhiều tài liệu : sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu chuyên môn, sách bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên …Đặc biệt là những tài liệu liên quan đến việc giúp học sinh tích cực, hứng thú hơn trong học tập bộ môn Sinh học. Qua đó cung cấp thêm những kiến thức chuyên môn nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu.

Sau khi đọc các tài liệu tôi nhận thấy, trong dạy học có rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên chúng ta phải biết lựa chọn, phối hợp những phương pháp cho phù hợp với từng loại bài dạy, trong đó chú trọng đến việc phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp “Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 8- 9”. Vì đây là một trong những phương pháp phát huy được năng lực tư duy độc lập sáng tạo, năng lực trí tuệ của học sinh.
2 Điều tra:

a. Dự giờ:
           Bản thân tôi đã dự giờ rất nhiều tiết ở tất cả các khối lớp, đặc biệt là giáo viên dạy cùng bộ môn. Trong đó chú trọng dự giờ khối 8, 9 để tự học hỏi và rút kinh nghiệm qua từng thao tác, phương pháp giảng dạy của mỗi giáo viên, đặc biệt là những phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong phương pháp đặt và giải quyết vấn đề để áp dụng vào tiết dạy của mình tốt hơn               

Ngoài ra bản thân tôi cũng thường xuyên được tổ chuyên môn, đồng nghiệp dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm. Sau mỗi tiết dạy được đồng nghiệp góp ý, rút kinh nghiệm rất chân tình giúp tôi không ngừng phấn đấu khắc phục những hạn chế, tự hoàn thiện mình để tổ chức tốt các hoạt động dạy học tích cực cho học sinh, nhằm giúp các em thích thú hơn trong học tập bộ môn.

b. Đàm thoại:
     Trong công tác, tôi thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp, tổ chuyên môn để cùng nhau giải quyết, khắc phục những khó khăn  trong giảng dạy, cách thức phối hợp các phương pháp dạy học thích hợp với từng bài (đặc biệt là những bài có kiến thức khó). Ở đây mỗi  giáo viên phải tự đưa ra các giải pháp hữu hiệu  nhằm giúp học sinh hứng thú trong tìm tòi, sáng tạo trong nhận thức.

     Trong quá trình giảng dạy, tôi thường đàm thoại trực tiếp với học sinh để thăm dò tình hình học tập của lớp, những khó khăn mà học sinh gặp phải trong phương pháp đặt và giải quyết vần đề . Từ đó tôi động viên, khích lệ, tạo động lực cho các emcố gắng nhiều hơn trong học tập.

c. Thực nghiệm:

               Tôi đã sử dụng phương pháp thực nghiệm bằng cách cùng một bài dạy nhưng ở lớp 8A5 tôi áp dụng  “Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 8- 9”  được nghiên cứu trong đề tài vào tiết dạy. Còn lớp 9A6 tôi không áp dụng sáng kiến kinh nghiệm  này vào tiết dạy. Từ đó tôi đối chiếu kết quả học tập của lớp 8A2 so với lớp 9A6 để biết việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này có hiệu quả hay không.
   d. Kiểm tra:

 
     Sử dụng các hình thức kiểm tra miệng, mười lăm phút, một tiết, thi học kì theo qui định. Ngoài ra, tôi thường xuyên theo dõi việc học tập, ghi chép bài, việc sử dụng vở bài tập của học sinh trong từng tiết học, để kiểm tra  việc ghi chép và việc soạn bài trước ở nhà của học sinh. Từ đó giúp học sinh có cơ sở thuận lợi để thích nghi với  “Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 8- 9”.
   e. So sánh kết quả:

               Thông qua kết quả giảng dạy, kết quả các bài kiểm tra, thi học kì I tôi đã so sánh kết quả học tập của học sinh (học giỏi, khá, trung bình, yếu) đối với phương pháp  “ Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 8- 9”  Từ việc so sánh kết quả qua các giai đoạn giúp cho giáo viên biết được những ưu điểm, những chuyển biến tích cực để điều chỉnh kịp thời. Từ đó giáo viên đề ra hướng giải quyết khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
V. Phạm vi kế hoạch nghiên cứu
Sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 8- 9” nhằm:

· Đưa ra các phương pháp, cách thức sử dụng thí nghiệm đối chứng môn hóa học ở trung học cơ sở

· Nghiên cứu cở lý luận về thí nghiệm đối chứng, phân loại các thí nghiệm hóa học được sử dụng trong chương trình môn hóa học ở trung học sơ sở.

· Tìm hiểu thực trạng của đề tài trước khi sử dụng giải pháp của đề tài và kết quả sau khi áp dụng giải pháp của đề tài.

· Đưa ra các giải pháp cụ thể với từng bài, từng thí nghiệm.

· Rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số ý kiến.
· Thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 tại trường THCS.
B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
1. Số liệu thống kê:

· Đối tượng khảo sát: 37 Học sinh lớp 9, 47  học sinh lớp 8 trường THCS.
· Độ tuổi : 14 - 15 tuổi.

· Thời gian bắt đầu: Tháng 9/ 2021
* Kết quả điều tra ban đầu về kết quả học tập:

	Số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	14
	16,7
	35
	41,7
	34
	40,5
	1
	1,1


* Kết quả khảo sát việc ham thích học môn Hoá học. 

Câu hỏi 1. Em thấy thế nào khi làm thí nghiệm hoá học trực quan?
	Số HS khảo sát
	Rất thích
	Thích
	Không thích

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	17
	20,2
	57
	67,8
	10
	12


Câu hỏi 2. Em có thích học môn hoá học không?
	Số HS khảo sát
	Rất thích
	Thích
	Không thích

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	11
	13
	38
	45
	35
	42


II. MÔ TẢ, PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP:
1. Các hình thức tổ chức dạy học: 

c) Các hình thức tổ chức dạy học thường được áp dụng:

· Nghiên cứu nội dung, thí nghiệm trong sách giáo khoa → trả lời câu hỏi

· Quan sát các đồ dùng dạy học: hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, sơ đồ, mẫu chất.

· Quan sát thí nghiệm do giáo viên biểu diễn

· Tự làm thí nghiệm trong giờ thực hành

d) Các hình thức tổ chức dạy học sử dụng ít hoặc chưa sử dụng:

· Xem băng hình trong giờ học hóa

· Xem phim đèn chiếu

· Nghe băng ghi âm → nêu và giải quyết vấn đề

· Tham khảo sản xuất hóa học hoặc triển lãm về khoa học hóa học, công nghệ hóa học qua băng hình

· Tham gia các thí nghiệm vui từ các chuyên đề hội thảo

· Tự nghiên cứu thí nghiệm tại nhà, tại địa phương.

2.  Giáo viên: 

Phần lớn giáo viên nắm vững trọng tâm, chương trình giảng dạy, bước đầu thực  hiện tốt đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư thực hiện các thí nghiệm và sử dụng thiết bị dạy học. Luôn có ý thức trách nhiệm trong công tác.

3. Vận dụng thí nghiệm đối trứng phát huy tính tích cực của học sinh.
a. Những yêu cầu chung khi tiến hành bài dạy có thí nghiệm trực quan:
Đảm bảo an toàn thí nghiệm: 
· Luôn giữ hoá chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm sạch và khô, làm đúng kỹ thuật, luôn bình tĩnh khi làm thí nghiệm. Nếu có sự cố không may xảy ra phải bình tĩnh tìm ra nguyên nhân, giải quyết kịp thời. Không nên quá cường điệu hoá những nguy hiểm của thí nghiệm cũng như tính độc hại của hoá chất làm học sinh quá sợ hãi.


Đảm bảo thành công: 
· Sự thành công của thí nghiệm tác động mạnh mẽ đến lòng tin của học sinh vào khoa học.
· Số lượng thí nghiệm trong một bài vừa phải, lựa chọn thí nghiệm trực quan dễ thực hiện: tiết kiệm thời gian trên lớp. Giáo viên cần cải tiến các thí nghiệm đối chứng theo hướng dễ thực hiện nhưng vẫn thành công và đảm bảo tính trực quan, khoa học.

· Kết hợp chặt chẽ thí nghiệm với lời giảng của giáo viên: Lúc này lời gỉang của giáo viên không phải là nguồn thông tin mà là sự hướng dẫn quan sát, chỉ đạo sự suy nghĩ, so sánh, đối chiếu của học sinh để đi tới kết luận đúng đắn, hợp lí, để qua đó các em lĩnh hội được kiến thức mới.
Tạo mọi điều kiện để học sinh được trực tiếp thực hành; 

· Tất cả học sinh đều được làm thí nghiệm, biết cách quan sát thí nghiệm, so sánh, đối chiếu hiện tượng, trực tiếp làm việc với dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, ở cả trong lớp học, trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài tự nhiên. Học sinh được đặt câu hỏi, nêu ý kiến thắc mắc, và có thể tự giải đáp thắc mắc từ nghiên cứu các thí nghiệm có đối chứng hoặc được giải đáp qua sự giúp đỡ của giáo viên. Từ đó học sinh có thể vận dụng linh họat những kiến thức, kỹ năng đã học để nhận thức những kiến thức mới và có thể áp dụng kiến thức hóa học vào thực tế đời sống.



Nghiên cứu phối hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau trong giờ dạy. 
· Kết hợp logic giữa biểu diễn thí nghiệm, hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm có đối chứng, quan sát hiện tượng, so sánh, thảo luận nhóm… từ đó giúp học sinh biết nêu và giải quyết vấn đề tìm  ra kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ…sao cho phù hợp với từng loại bài, từng loại thí nghiệm…và phù hợp với từng đặc điểm nhận thức của học sinh.

Phải xác định vị trí của từng loại thí nghiệm: 
· Mỗi thí nghiệm có một vị trí khác nhau trong dạy và học hóa học. Giáo viên cần xác định rõ vị trí của từng loại thí nghiệm để áp dụng phù hợp vào các bài cụ thể.

Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên: là một trong những phương tiện trực quan có hiệu quả trong dạy học hóa học. Nó được sử dụng trong những trường hợp sau:

· Khi cần thực hiện nhanh trong thời gian hạn hẹp của bài lên lớp.

· Khi cần làm những thí nghiệm phức tạp mà học sinh chưa làm được.

· Khi hoàn cảnh cơ sở vật chất thiếu, không đủ cho cả lớp cùng làm.

· Khi giáo viên muốn làm mẫu để chỉ dẫn cho học sinh những kỹ thuật làm thí nghiệm.

· Khi biểu diễn thí nghiệm có đối chứng, giáo viên phải chú ý đồng thời hai nhiệm vụ: Yêu cầu sư phạm về kỹ thuật biểu diễn thí nghiệm và phương pháp dạy học khi biểu diễn thí nghiệm.

Thí nghiệm của học sinh:

*Thí nghiệm để học bài mới: Việc sử dụng thí nghiệm của học sinh khi nghiên cứu bài học mới cũng có thể sử dụng các phương pháp tương tự như thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. Nhưng Ở đây giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, học sinh tự tay điều khiển các quá trình biến đổi các chất, nên được rèn luyện cả kỹ năng tư duy và kỹ năng thí nghiệm.

· Từng học sinh làm. 
· Học sinh làm theo nhóm.

* Thí nghiệm thực hành (Bài thực hành): là một hình thức tổ chức học tập, trong đó học sinh phải tự làm một số thí nghiệm sau khi đã học xong một chương hay một phần của giáo trình. Sau khi kết thúc bài thực hành phải đạt các mục đích sau: học sinh được:

· Củng cố những kiến thức mới học được của chương.

· Rèn luyện kỹ năng quan sát,so sánh, đối chiếu, giải thích hiện tượng, điều chế, nhận biết các chất, kỹ năng sử dụng các dụng cụ thí nghiệm hay gặp nhất, kỹ thuật làm việc an toàn với hóa chất, ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, chịu khó, trung thực, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. 

Vậy để bài thí nghiệm thực hành đạt yêu cầu, giáo viên cần:

Chuẩn bị cho bài thực hành bao gồm:
· Giáo viên đọc kỹ yêu cầu, nội dung, cách làm các thí nghiệm của bài thực hành in trong sách giáo khoa để xác định xem thí nghiệm nào có thí nghiệm đối chứng. Cùng nhân viên phòng thí nghiệm (nếu có) chuẩn bị các bộ thí nghiệm cho mỗi em học sinh hoặc cho nhóm học sinh (2 hoặc 4 em).

· Nếu các thí nghiệm đối chứng thì giáo viên cần soạn hướng dẫn thí nghiệm, in và phát cho mỗi học sinh về nhà chuẩn bị học thuộc trước khi bước vào học bài thực hành. Nội dung hướng dẫn đối với mỗi thí nghiệm đối chứng phải nêu rõ mục đích của thí nghiệm, tác dụng của dụng cụ, dùng hóa chất nào liều lượng bao nhiêu, thứ tự từng động tác thí nghiệm, phần nào cần tự mình quan sát ghi hiện tượng số liệu giải thích vào tường trình.

· Thực hiện bài thực hành tại phòng thí nghiệm: Toàn lớp cùng bắt đầu làm và cùng kết thúc một thí nghiệm. Các thí nghiệm làm kế tiếp nhau đến hết, theo các  bước sau:

· Bước 1: Ổn định tổ chức.

· Bước 2: Làm thí nghiệm: Giáo viên giới thiệu bộ dụng cụ để học sinh biết sử dụng (hoặc yêu cầu học sinh nêu). 

· Bước 3: Làm thí nghiệm đối chứng : Giáo viên phát cách tiến hành đã in sẵn cho từng em 
· Bước 4: Củng cố toàn bài: Giáo viên hệ thống lại mối liên hệ giữa các thí nghiệm. 

· Bước 5: Nhận xét tinh thần làm việc trong bài thực hành. Hướng dẫn bài tập thực hành về nhà (nếu có). Thu bản tường trình. Làm vệ sinh chuẩn bị cho lớp khác vào phòng thí nghiệm. 
b. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 

Giáo viên: 

· Phải tích luỹ kinh nghiệm bằng cách làm thí nghiệm nhiều lần để rút ra thiếu sót, và có thể cải tiến, sáng tạo. Nắm vững những kỹ thuật làm thí nghiệm.

· Phải chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo trước khi tiến hành trên lớp. Không nên chủ quan cho rằng thí nghiệm đó đơn giản đã làm quen nên không cần thử trước.

· Khi chuẩn bị cho thí nghiệm cần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt như: lượng hoá chất, nồng độ các dung dịch, nhiệt độ.......là các yếu tố rất quan trọng
· Chuẩn bị dụng cụ cần đồng bộ, gọn, đảm bảo tính khoa học. Kiểm tra số lượng, chất luợng dụng cụ, hoá chất và nên chuẩn bị những bộ dự trữ nếu bị thiếu hay xảy ra sự cố, nghiên cứu tìm hiểu cách khắc phục những sự cố xảy ra.
· Giáo viên phải thực sự là người hướng dẫn, gợi mở để học sinh chủ động thực hiện các hoạt động theo kế hoạch bài giảng. Tập trung theo dõi uốn nắn giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn....

 Học sinh: 

· Chuẩn bị bài  chu đáo theo hướng dẫn của giáo viên. 

· Tập nghiên cứu thí nghiệm tại nhà, dự đoán hiện tượng của thí nghiệm đối chứng.  
4. Sử dụng thí nghiệm trực quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 8- 9
a. Dùng thí nghiệm trực quan ở lớp 8
· Ở chương trình Hoá học lớp 8, học sinh mới bắt đầu làm quen và tiếp xúc với môn hoá học. Do đó mục tiêu của chương trình là cunh cấp cho học sinh một kiến thức phổ thông cơ bản và thiết thực đầu tiên về hoá học. Hình thành ở các em một số kĩ năng cơ bản, phổ thông và thói quen làm việc khoa học làm nền tảng cho việc giáo dục xã hội chủ nghĩa, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động chuẩn bị cho học sinh đi lên và đi vào cuộc sống lao động sau này. Để thực hiện điều đó giáo viên đã tiến hành dạy học với những thí nghiệm có đối chứng ở các tiết học cụ thể sau:
Tiết 55 - Bài 36       NƯỚC (Tiết 2)
a. Tác dụng với kim loại

· Dụng cụ : cốc thuỷ tinh 250ml , phễu thuỷ tinh , ống nghiệm  
· Hoá chất : Quì tím , Na, Cu, nước, dung dịchphenolphtalêin, chọn kim loại điển hình là Natri 

· Học sinh sờ vào bên ngoài cốc nước để cho HS biết đây là cốc nước ở điều kiện nhiệt độ bình thường -> nhúng quì tím vào nước ( yêu cầu HS quan sát và nhận xét.
· Thí nghiệm 1: Cho mẩu Na (nhỏ bằng ½ hạt đậu xanh) vào cốc nước 1 đã nhỏ sẵn 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein, đặt phễu đậy trên miệng cốc nước  -> nhận xét. 
· Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng.

· Hiện tượng: mẩu Na nóng chảy thành giọt tròn lăn nhanh trên mặt nước và tan dần. Đồng thời dung dịch xuất hiện màu đỏ.

· Giải thích: Do Na tác dụng mạnh với nước tạo ra dung dịch NaOH. Dung dịch NaOH làm đổi màu phenolphtalein thành đỏ
PTHH:       2Na + 2H2O  
[image: image1.wmf]®

  2NaOH  + H2                                        

· GV đặt ra vấn đề: ? Có phải tất cả kim loại đều tác dụng với nước hay không?

· GV thực hiện thí nghiệm đối chứng:
· Thí nghiệm 2:  Cho một mẩu Cu  vào cốc nước 2 đã nhỏ sẵn 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein.
· Mục đích của thí nghiệm đối chứng này là để HS thấy được không phải tất cả các kim loại đều tác dụng với nước

· GV yêu cầu HS nhận xét, giải thích, so sánh với thí nghiệm 1
· HS: không có hiện tượng gì xảy ra (Vậy:  Kim loại Cu không tác dụng với nước. 
· Kết luận: Nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiêt độ thường như: Na, K, Li, Ba, Ca...
b. Tác dụng với một số oxit bazơ 

· Dụng cụ: bát sứ, ống nghiệm, cốc đựng nước 

· Hoá chất: CaO,CuO, nước, quỳ tím  
· Thí nghiệm 1: 

· GV thực hiện thí nghiệm như SGK: Cho CaO vào bát sứ ( cho một ít nước vào. Nhúng mẩu quỳ tím vào dung dịch nước vôi. ( GV yêu cầu HS  nhận xét hiện tượng, giải thích và rút ra PTHH :
· Học sinh nhận xét hiện tượng : quỳ tím chuyển thành màu xanh

· Học sinh giải thích: Do CaO tác dụng được với nước tạo thành dung dịch Caxi hiđroxit, dung dịch này  là bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

- PTHH:                               CaO + H2O  
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 Ca(OH)2 
· Thí nghiệm 2: Thí nghiệm đối chứng 

· GV cho CuO (màu đen) vào bát sứ  sau đó cho một ít nước vào. 

· Mục đích của thí nghiệm đối chứng này là cho HS thấy được không phải tất cả các oxit bazơ đều tác dụng với nước.

· GV yêu cầu HS nhận xét, giải thích, so sánh với thí nghiệm 1

· Học sinh nhận xét: không có hiện tượng gì xảy ra ( Rút ra được: Không phải tất cả oxit bazơ đều tác dụng với nước.

· Kết luận: Nước hoá hợp với một số oxit bazơ tạo ra dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thnàh xanh như : Na2O, K2O, BaO, CaO, Li2O..

Tiết 60 - Bài 40: Dung dịch
· Để hình thành khái niệm dung dịch là hỗn hợp “đồng nhất” GV  tiến hành thí nghiệm: 

· Dụng cụ: cốc  100ml
· Hoá chất: xăng, dầu ăn, nước

· Thí nghiệm 1: Cho dầu ăn vào cốc 1 đựng xăng ( tạo ra dung dịch

· Thí nghiệm 2: (Thí nghiệm đối chứng) Cho dầu ăn vào cốc 2 đựng nước ( không tạo thành dung dịch. ( Giáo viên hỏi : Dung dịch là gì?

· GV: Xăng là dung môi của dầu ăn, nước không phải là dung môi của dầu ăn (? Dung môi là gì?

· Qua 2 thí nghiệm trên HS  rút ra được khái niệm về dung dịch.
· Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
· Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.
· Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi.

b. Dùng thí nghiệm đối chứng ở chương trình lớp 9
* Những thí nghiệm có đối chứng ở chương I : Các loại hợp chất vô cơ

Tiết 3- Bài 1: Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

                                     Tính chất hoá học của oxit.

· Mục 1: Oxit bazơ có những tính chất hoá học nào? 

· Mục a: Tác dụng với nước

( Mục tiêu: Học sinh biết được một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ 

· Dụng cụ: bát sứ, ống nghiệm, cốc đựng nước 

· Hoá chất: CaO,CuO, nước, quỳ tím  

· Thí nghiệm 1: Rót vào ống nghiệm 1 đựng CaO một ít nước lắc đều và nhúng quỳ tím vào ( Học sinh quan sát và nêu hiện tượng, giải thích ( rút ra PTHH
· Học sinh nhận xét hiện tượng : quỳ tím chuyển thành màu xanh

· Học sinh giải thích: Do CaO tác dụng được với nước tạo thành dung dịch Caxi hiđroxit, dung dịch này  là bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

PTHH:                        CaO + H2O  
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 Ca(OH)2 
· Thí nghiệm 2 (đối chứng): Rót 1 ít nước vào ống nghiệm 2 chứa CuO, lắc đều và bỏ quỳ tím vào ( Học sinh quan sát, giải thích, so sánh với thí nghiệm 1

· Học sinh nhận xét: không có hiện tượng gì xảy ra ( học sinh rút ra kết luận: CuO không tác dụng với nước 

· GV yêu cầu HS rút ra kết luận qua 2 thí nghiệm trên.

· Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) như: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O...
                           Tiết 5- Bài 3 : Tính chất hoá học của axit
Mục 2: axit tác dụng với kim loại

( Mục tiêu: Học sinh  biết được dung dịch axit tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí Hiđro.

· Để đạt được mục tiêu đó, GV phải tiến hành thí nghiệm kiểm chứng và thí nghiệm đối chứng sau đây:

· Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm
· Hoá chất: Al, Zn, Mg, Cu, dung dịch HCl

· Thí nghiệm kiểm chứng:
· Cho một ít kim loại Al vào ống nghiệm 1, kim loại  Zn vào ống nghiệm 2, kim loại Mg vào ống nghiệm 3. Rót từ từ 1 ( 2ml dung dịch axit HCl vào 3 ống nghiệm trên.

· Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát, nêu hiện tượng và giải thích và viết PTHH xảy ra.

· Học sinh nêu hiện tượng xảy ra: Các kim loại đó đều bị hoà tan,có sủi bọt khí không .

· Học sinh giải thích: Các kim loại Al, Zn, Mg đều tác dụng với dung dịch axit HCl tạo thành dung dịch muối và giải phóng khí Hiđro

PTHH:                 2Al  + 6HCl 
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  2AlCl3  + 3H2  

                            Zn   +  2HCl 
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  ZnCl2   +  H2     

                            Mg  +  2HCl 
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  MgCl2  +  H2      
· Từ đó rút ra được kết luận: Kim loại tác dụng được với dung dịch axit

· Giáo viên đặt vấn đề: ? Có phải tất cả kim loại đều tác dụng với axit sinh ra khí Hiđro hay không?

· Giáo viên  tiến hành thí nghiệm đối chứng:
· Thí nghiệm 2: Rót 1-2ml dung dịch axit HCl vào ống nghiệm chứa sẵn dây Cu(màu đỏ)

Giáo viên: ? Hãy quan sát hiện tượng và rút ra kết luận?

· Học sinh nhận xét: không có hiện tượng gì
· Học sinh rút ra kết luận : axit HCl không tác dụng với kim loại Cu (vì không có hiện tượng gì). Từ đó học sinh  biết rằng dung dịch axit không tác dụng với tất cả các kim loại.

Giáo viên  kết luận được rằng:

· Kết luận: Dung dịch axit tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí Hiđro

                Tiết 8- Bài 4: Một số axit quan trọng (Tiết 2) – H2SO4
                                    Phần 2: Tính chất hoá học

Mục 2: axit Sunfuric đặc có những tính chất hoá học riêng.

Mục 2a: Tác dụng với kim loại.

( Mục tiêu: Học sinh  biết được axit H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và không giải phóng khí Hiđro.

· Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm

· Hoá chất: H2SO4 đặc, H2SO4 loãng, Cu 

· Thí nghiệm 1: Rót 1-2ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm 1 có chứa lá đồng nhỏ.

· Thí nghiệm 2: (đối chứng) Rót 1-2ml dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm 2 chứa lá đồng nhỏ.  Đun nóng nhẹ cả 2 ống nghiệm trên.

· Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát so sánh hiện tượng cả 2 ống nghiệm trên.

· Học sinh nêu hiện tượng : 
· ống nghiệm 1 có khí không màu mùi hắc thoát ra, Cu bị hoà tan tạo thành dung dịch có màu xanh.   
· ống nghiệm 2 không có hiện tượng gì xảy ra.                           

· Học sinh giải thích: Do H2SO4 đặc tác dụng với Cu tạo thành dung dịch CuSO4 màu xanh và giải phóng khí không phải là Hiđro. Còn H2SO4 loãng không tác dụng với Cu

· Giáo viên : Đó là khí SO2 ( khí lưu huỳnh đioxit) 
· Học sinh viết PTHH:    Cu + 2H2SO4(đặc)  
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 CuSO4 + SO2 +2H2O
· Giáo viên: ? Qua 2 thí nghiệm trên em rút ra kết luận gì?

· Học sinh  tự rút ra được kết luận

· Kết luận: H2SO4 đặc tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối sunfat  và không giải phóng khí Hiđro (H2SO4 loãng không có tính chất này)
Tiết 49- Bài 39 : Benzen

Phần III: Tính chất hoá học

Mục 2: Ben zen có phản ứng thế với brom không?
( Mục tiêu: Học sinh biết được Benzen có phản ứng thế với brom lỏng còn không tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

· Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm

· Hoá chất:  benzen, dung dịch Brôm

· Thí nghiệm kiểm chứng: Giáo viên giới thiệu thí nghiệm kiểm chứng bằng phương pháp thuyết trình

PTHH:                  C6H6  +  Br2  
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  C6H5Br  +  HBr
                                           đỏ nâu            không màu

· Học sinh nghe và ghi nhớ: Benzen phản ứng thế với brom lỏng (màu đỏ)

· Giáo viên : ? Còn dung dịch brom thì thế nào?

· Thí nghiệm đối chứng: Cho benzen vào dung dịch brom màu vàng da cam (Giáo viên yêu cầu học sinh  nhận xét hiện tượng và giải thích 

· Học sinh nhận xét: Không có hiện tượng gì xảy ra ( Benzen không làm mất màu dung dịch brom 

· Giáo viên : ? Em có nhận xét gì về tính chất của benzen?(Học sinh rút ra

· kết luận: Benzen tham gia phản ứng thế với brom lỏng còn không tham gia phản ứng cộng với dung dịch brôm (hay không làm mất màu dung dịch brom) 

* Những thí nghiệm đối chứng ở chương V: Dẫn xuất của hidrocacbon. Polime
Tiết 55- Bài 45: Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen,

rượu etylic và axit axetic ( Tiết 1)

Phần III: Tính chất hoá học 

Mục 1:  Axit axetic có tính chất của axit không?

( Mục tiêu: Học sinh biết được chính nhóm –COOH đã làm cho phân tử có tính axit

· Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm, thìa lấy hoá chất

· Hoá chất:  quỳ tím, dung dịch phenolphtalein, CH3COOH, NaOH, CuO, Mg, Na​2CO3   

· Thí nghiệm kiểm chứng: Cho dung dịch axit axetic lần lượt vào các ống nghiệm đựng các chất: quỳ tím, dung dịch NaOH có sẵn phenolphtalein, CuO, Mg, Na2CO3 ( Học sinh quan sát, nhận xét hiện tượng, giải thích và viết PTHH xảy ra

· Học sinh nêu hiện tượng :

+ ống 1: quỳ tím hoá đỏ

+ ống 2: màu đỏ mất dần 

+ ống 3: chất rắn màu đen tan dần, dung dịch màu xanh xuất hiện

+ ống 4: kim loại Mg tan dần, có sủi bọt khí

+ ống 5: có sủi bọt khí

· Học sinh giải thích: Do CH3COOH có tính axit nên làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước hiđro và muối của axit yếu hơn.

· Giáo viên hướng dẫn học sinh viết PTHH: 

+ Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.

          CH3COOH   +  NaOH
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 CH3COONa  +  H2O
+ Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.

              2CH3COOH  +  CuO   
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 (CH3COO)2Cu  +  H2O 

+ Tác dụng với kim loại đứng trước hiđro tạo thành muối và giải phóng H2
              2CH3COOH  +  Mg      
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 (CH3COO)2Mg   +  H2
+ Tác dụng với dung dịch muối ( muối cacbonat)

              2CH3COOH   +  Na​2CO3   
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 2CH3COONa  + CO2 + H2O
· Kết luận:  CH3COOH có tính chất axit.Tuy nhiên axit axetic là một axit yếu 

Giáo viên: ? Rượu etylic có tính chất hoá học của axit giống với axit axetic hay không? Vì sao?

· Thí nghiệm đối chứng: Cho dung dịch rượu etylic lần lượt vào các ống nghiệm đựng các chất: quỳ tím, dung dịch NaOH có sẵn phenolphtalein, CuO, Mg, Na2CO3
· Học sinh quan sát, nhận xét hiện tượng:  Tất cả các ống nghiệm trên không có hiện tượng gì xảy ra.

· Vậy: Rượu Etylic không có tính axit vì không có nhóm –COOH 

· Giáo viên:  ? Vậy qua 2 thí nghiệm trên em rút ra kết luận gì?

· Kết luận: Chính nhóm –COOH làm cho phân tử có tính axit

Từ đó học sinh có thể tổng quát lên : Những hợp chất hữu cơ có dạng RCOOH thì luôn có tính axit ( nhóm – COOH là nhóm chức của axit hữu cơ.

· Trên đây là những tiết học mà khi giảng dạy tôi đã áp dụng phương pháp làm thí nghiệm đối chứng. Để sử dụng phương pháp thí nghiệm đối chứng khi giảng dạy có hiệu quả và đạt được mục tiêu thì cần phải có sự chuẩn bị ở nhà chu đáo, đầy đủ của người giáo viên
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA SKKN.

   * Kết quả học tập:

- Trước khi thực hiện đề tài: 
	Số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	14
	16,7
	35
	41,7
	34
	40,5
	1
	1,1


- Sau khi thực hiện đề tài: ( tháng 3 năm 2019)
	Số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	29
	34,5
	42
	50
	13
	15,5
	0
	0%


* Mức độ ưa thích:

- Trước khi thực hiện đề tài:

Câu hỏi 1. Em thấy thế nào khi làm thí nghiệm hoá học trực quan?
	Số HS khảo sát
	Rất thích
	Thích
	Không thích

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	17
	20,2
	57
	67,8
	10
	12


Câu hỏi 2. Em có thích học môn hoá học không?
	Số HS khảo sát
	Rất thích
	Thích
	Không thích

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	11
	13
	38
	45
	35
	42


- Sau khi thực hiện đề tài: ( tháng 3 năm 2021)
Câu hỏi 1. Em thấy thế nào khi làm thí nghiệm hoá học trực quan?
	Số HS khảo sát
	Rất thích
	Thích
	Không thích

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	24
	28,6
	58
	68
	2
	2,4


Câu hỏi 2. Em có thích học môn hoá học không?
	Số HS khảo sát
	Rất thích
	Thích
	Không thích

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	84
	18
	21,4
	60
	71,4
	6
	7,2


· Qua bảng tổng hợp số liệu trên ta thấy

· Học sinh yêu thích môn hoá học hơn, học sinh dễ nắm bắt kiến thức, hiểu bài sâu, nhớ kỹ và vận dụng vào thực tế đời sống … 

· Kết quả các bài kiểm tra đã có tiến bộ khả quan.

· Tỉ lệ học sinh yếu giảm, tỉ lệ HS khá,  giỏi tăng.

· Kết quả khảo sát sau khi áp dụng chuyên đề: Tháng 03 năm 2022
II. Kết luận- Khuyến nghị:

· Trang bị dụng cụ thí nghiệm: đảm bảo đủ số lượng và cả chất lượng. Trong đó có cả dự phòng và thay thế. Bổ sung kịp thời những hoá chất hết hoặc hết hạn sử dụng.

· Đầu tư trang thiết bị thông tin. 

· Khi có thiết bị mới PGD tổ chức tập huấn cho giáo viên. Đào tạo đội ngũ cán bộ thiết bị để có đủ năng lực hỗ trợ cho giáo viên.
* Cam đoan: Tôi xin cam đoan SKKN này do tôi viết không sao chép của ai. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	
	Hà Nội: Ngày 15/4/2022
Người viết
Vũ Thanh Thủy




MỤC LỤC

	Nội dung
	Trang

	A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chon đề tài.

II. Mục đích nghiên cứu của sáng kiến

III. Đối tượng khảo sát thực nghiệm

IV. Phương pháp nghiên cứu
V. Phạm vi kế hoạch nghiên cứu

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

          I Thực trạng vấn đề nghiên cứu

          II. Mô tả phân tích các giải pháp

          C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
          I. Kết quả thực hiện sáng kiến
II. Kết luận và khuyến nghị

PHỤ LỤC
	2
2
3
3
4
5
5
5
14
14
14
    15


PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1- Sách giáo khoa- hoá 8, 9




Nxb giáo dục

2- Sách giáo viên hoá 8, 9 




Nxb giáo dục

3- Thí nghiệm hoá học ở trường phổ thông - Trần Quốc Đắc- Nxb GD- 1996
4- Tài liệu dạy-học tích cực trong bộ môn hoá học -    Nxb ĐHSP Hà Nội

5- Sách thí nghiệm hoá học ở trường THCS - Nxb giáo dục
  

6 - Phương pháp dạy học hóa học 
- Nxb giáo dục


7- Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học phổ thông môn hóa học. - Bộ giáo dục và đào tạo (2007), NXBGD, Hà Nội.

8- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, SGK lớp 8 môn Hóa học nâng cao. Bộ giáo dục và đào tạo (2006), NXBGD, Hà Nội.
9- Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học, NXBĐHSP, Hà Nội.
Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị Oanh, Hoàng Văn Côi, Trần Trung Ninh (2005).
PAGE  

_1272804754.unknown

_1366173172.unknown

_1366261103.unknown

_1272805122.unknown

_1272805203.unknown

_1272805110.unknown

_1272804639.unknown

_1272804657.unknown

_1272804624.unknown

_1272804484.unknown

